
STT Họ và Tên

Diện tích thu 

hồi đang sử 

dụng (m2)

Bồi thường về đất 

(đồng)

Bồi thường, hỗ trợ 

Vật kiến trúc (đồng) 

Bồi thường, hỗ 

trợ cây trồng 

(đồng) 

Bồi thường chi 

phí di chuyển 

tài sản

Cộng bồi thường, hỗ trợ (đồng)
Chi phí bảo đảm 

(đồng)

Tổng bồi thường, hỗ 

trợ Chi phí bảo đảm 

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 7=4+5+6 8=7*3% 9=7+8

1
Ông Đặng Quang Ninh và vợ là bà Đặng 

Thị Thuỷ
187.6 2.967.161.000 410.511.518 12.000.000 3.389.672.518 101.690.176 3.491.362.694

2 Vũ Thị Thu Huyền 101.1 1.213.600.000 724.070.924 12.000.000 1.949.670.924 58.490.128 2.008.161.052

3
Ông Phạm Đăng Ninh và vợ là bà Đỗ Thị 

Thơm
51.1 454.770.000 454.770.000 13.643.100 468.413.100

4
Ông Phạm Văn Nghị và vợ là bà Phạm Thị 

Kim Thoa
48.1 447.330.000 447.330.000 13.419.900 460.749.900

5 Bà Đinh Việt Phương 47.6 442.680.000 442.680.000 13.280.400 455.960.400

6
Ông Nguyễn Huy Hiệu và vợ Phạm Thị 

Tú Anh
47.2 438.960.000 438.960.000 13.168.800 452.128.800

7 Phạm Hữu Quỳnh vợ là Phạm Thị Tuyên 12.2 303.264.000 303.264.000 9.097.920 312.361.920

Cộng 494.9 6.267.765.000 1.134.582.442 0 24.000.000 7.426.347.442 222.790.424 7.649.137.866

Chi phí bảo đảm Hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi ngàn, bốn trăm hai mươi bốn đồng chẵn

Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ và bảo đảm: Bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn, tám trăm sáu mươi sáu đồng chẵn

Trong đó:

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ Bảy tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi hai đồng chẵn
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